
1 Trần Thị Hoa Lý 26/01/1991 X Bs Y học cổ truyền SP DN CN TTCB B1 X

2 Phan Thị Nhung 14/01/1990 X Bs,Ths- Sản phụ khoa SP DN CN TTCB B1 X

3 Trịnh Xuân Bái 01/08/1954 X Bs ngoại Sản SP DN B B X

4 Cao Văn Cường 13/10/1982 X Bs CKI Y học dự phòng  - A A2 X

5 Đào Ngọc Hùng 26/09/1995 X Bs Y học cổ truyền  - CN TTCB B1  -

6 Trần Cao Hoàng 23/03/1994 X Đai học Y học cổ truyền  - CN TTCB
Tiếng hán 

cấp 5
 -

7 Phan Thị Hồng Lê 23/10/1980 X CN ĐH SP Chính trị SP DN CN TTCB B1  -

8 Trương Lệ Phương Nhung 02/12/1986 X Cử nhân GDTC SP DN CN TTCB B1  -

9 Lê Xuân Cường 24/04/1986 X
Cử nhân GDTC

Cử nhân GDQP-AN
SP DN B B1  -

10 Võ Thanh Tuyên 27/12/1990 X Cử nhân CNTT SP DN Cử nhân B1  -

11 Hoàng Thị Thanh Tâm 12/04/1971 X
Ths QLGD

CN Ngoại ngữ
SP DN CN TTCB B1  -

12 Phan Thị Ngọc Yến 11/08/1976 X
DS.CK1 Tổ chức - Quản lý 

dược
SP DN CN TTCB B1 X

13 Hoàng Thị Thụy 30/10/1985 X Cử nhân -Y tế công cộng SP DN CN TTCB B1  -

14 Lê Thị Minh Toàn 27/11/1986 X
Thạc sỹ Y tế công cộng

Đại học Điều dưỡng
SP DN CN TTCB B1 X

Tổng cộng: 14 giảng viên

Tin

 học

Ngoại 

ngữ

(Tiếng 

anh)

Họ và tên Ngày sinh

QĐ tuyển 

dụng hoặc 

HĐ lao động

Trình độ chuyên môn
Nghiệp vụ

sư phạm

1. Giảng viên cơ hữu: 14

TT

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN NGÀNH: Y SỸ ĐA KHOA, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Ghi chú

Chứng 

chỉ hành 

nghề


